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BÁO CÁO 

Đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan đến chính sách đặc thù  

hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non dưới 05 tuổi, học sinh trung học  

phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập và  

học viên giáo dục thường xuyên trung học phổ thông trên địa bàn  

Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2025 - 2026 

 

 

Thực hiện Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về quy trình xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;  

Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo đánh giá thực trạng các vấn đề liên quan 

đến chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non dưới 05 tuổi, học sinh 

trung học phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập và 

học viên giáo dục thường xuyên trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh từ năm học 2025 - 2026 như sau: 

I. Tình hình thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí theo Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 và Nghị định số 97/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 

1. Năm học 2024 - 2025 

Từ năm học 2024 - 2025, các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh áp dụng mức thu học phí theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 

số 12/2024/NQ-HĐND ngày 16 tháng 07 năm 2024 của Hội đồng nhân dân 

Thành phố quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông 

công lập từ năm học 2024 - 2025 và các năm học tiếp theo trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh.  

a) Mức học phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được chia thành 2 

nhóm đối tượng như sau: 

- Nhóm 1: học sinh học tại các trường ở thành phố Thủ Đức và các quận 1, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân.  

- Nhóm 2: học sinh học tại các trường ở các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, 

Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ. 
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b) Mức học phí từ năm học 2024 - 2025 đối với cơ sở giáo dục mầm 

non, giáo dục phổ thông công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên như sau: 

   Cấp học 
Mức học phí (Đồng/học sinh/tháng) 

Nhóm 1 Nhóm 2 

Nhà trẻ 200.000 120.000 

Mẫu giáo 160.000 100.000 

Tiểu học 60.000 30.000 

Trung học cơ sở 60.000 30.000 

Trung học phổ thông 120.000 100.000 

- Mức học phí đối với cấp tiểu học quy định tại bảng trên làm căn cứ 

thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục ở địa bàn 

chưa đảm bảo trường tiểu học công lập và các đối tượng học sinh tiểu học tư thục 

thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định. 

- Trẻ em mầm non 05 tuổi được miễn học phí từ năm học 2024 - 2025 

(được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2024). 

- Mức học phí từ năm học 2024 - 2025 đối với cơ sở giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông công lập tự bảo đảm chi thường xuyên: cơ sở giáo dục xây dựng 

mức thu học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí, trình 

Ủy ban nhân dân Thành phố để đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét 

phê duyệt. 

- Đối với cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở đào tạo khác thực hiện 

chương trình giáo dục phổ thông được áp dụng mức học phí tương đương với 

mức học phí của cơ sở giáo dục phổ thông công lập cùng cấp học trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Mức thu học phí theo hình thức học trực tuyến (học online) bằng 50% 

mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập đã được ban hành. Mức thu 

học phí được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng.   

2. Dự kiến từ năm học 2025 - 2026 trở đi 

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục áp dụng 

mức thu học phí theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 12/2024/NQ-HĐND 

ngày 16 tháng 07 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức 

học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập từ năm học 

2024 - 2025 và các năm học tiếp theo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.   
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Điểm mới từ năm học 2025 - 2026: Thực hiện Điều 15 Nghị định số 

81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ, học sinh trung học 

cơ sở được miễn học phí từ năm học 2025 - 20261. Cụ thể như sau: 

Cấp học 
Mức học phí (Đồng/học sinh/tháng) 

Nhóm 1 Nhóm 2 

Nhà trẻ 200.000 120.000 

Mẫu giáo (03 tuổi, 04 tuổi) 160.000 100.000 

Mẫu giáo (05 tuổi) Miễn học phí 

Tiểu học Không phải đóng học phí 

Trung học cơ sở Miễn học phí 

Trung học phổ thông 120.000 100.000 

Như vậy, từ năm học 2025 - 2026 trở đi, chỉ còn đối tượng trẻ em mầm non 

dưới 05 tuổi và học sinh trung học phổ thông phải đóng học phí theo quy định. 

II. Tình hình thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em 

mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục 

thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  

1. Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân thành phố về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ 

mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục 

thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong học kỳ 1 năm học 

2021 - 2022 

Thực hiện Công văn số 3621/UBND-VX ngày 02 tháng 11 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND 

ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đặc thù 

hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, công lập, ngoài công lập và 

học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong học kỳ 

I năm học 2021 - 2022; 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức hướng dẫn các 

thủ tục để nhận kinh phí hỗ trợ học phí, triển khai thực hiện theo phân cấp quản lý; 

trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, bố trí kinh phí theo quy định. 

                                                      
1 Khoản 9 Điều 15 quy định: “9. Học sinh trung học cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại khoản 8 Điều này 

được miễn học phí từ năm học 2025 - 2026 (được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2025)” 
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Ngày 04 tháng 07 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành 

Quyết định số 2258/QĐ-UBND về bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 

để thực hiện chi hỗ trợ học phí theo Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND, tổng số 

tiền: 204 tỷ đồng (làm tròn), trong đó: 

- Quận, huyện: 95 tỷ đồng (441.815 học sinh). 

- Trực thuộc Sở: 106 tỷ đồng, trong đó: 

 + Công lập: 82 tỷ đồng (187.169 học sinh); 

 + Ngoài công lập: 24 tỷ đồng (69.066 học sinh); 

- Trực thuộc Sở, ngành khác: 3 tỷ đồng (8.439 học sinh). 

Tình hình thực hiện:  

 - Sở Giáo dục và Đào tạo: sau khi rà soát số học sinh thực tế đã cấp kinh phí 

cho các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và Sở ngành khác, số tiền 109 tỷ, đã thực hiện 

quyết toán 108,2 tỷ đồng - hoàn trả ngân sách 0.8 tỷ đồng (Công lập 0.3 tỷ - 

ngoài công lập 0.5 tỷ) 

 - Quận, huyện: đến nay đã cấp kinh phí cho các cơ sở giáo dục theo phân cấp 

số tiền 95 tỷ, đã thực hiện quyết toán 94,9 tỷ đồng - hoàn trả ngân sách 0.1 tỷ đồng 

2. Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của 

Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ 

mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục 

thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong học kỳ II năm học 

2021 - 2022 

Thực hiện Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 

của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ 

mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục 

thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong học kỳ II năm học 

2021 - 2022; 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức hướng dẫn các thủ tục 

để nhận kinh phí hỗ trợ học phí, triển khai thực hiện theo phân cấp quản lý; trình 

Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, bố trí kinh phí theo quy định. Tổng số 

tiền: 401 tỷ đồng (làm tròn), cụ thể: 

- Quận, huyện: 259 tỷ đồng (710.244 học sinh). 

- Trực thuộc Sở: 137 tỷ đồng, trong đó 

 + Công lập: 107 tỷ đồng (187.970 học sinh); 

 + Ngoài công lập: 30 tỷ đồng (59.389 học sinh). 
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- Trực thuộc Sở ngành khác: 4 tỷ đồng (8.660 học sinh). 

 Tình hình thực hiện:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo: sau khi rà soát số học sinh thực tế đã cấp kinh phí 

cho các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và Sở, ngành khác, số tiền 401 tỷ, đã 

thực hiện quyết toán 400,8 tỷ, hoàn trả ngân sách 0.2 tỷ đồng (Công lập 0.1 tỷ - 

ngoài công lập 0.1 tỷ) 

- Quận, huyện: đã cấp kinh phí cho các cơ sở giáo dục theo phân cấp số tiền 

259 tỷ. 

3. Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ 

mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục 

thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022 - 2023 

Thực hiện Nghị quyết số 16/2022/NQ-HDND ngày 11 tháng 10 năm 2022 

của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức học phí đối với giáo dục 

mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 và các năm học 

tiếp theo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 81/1021/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND 

ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách 

đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài 

công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

năm học 2022 - 2023; 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức hướng dẫn các 

thủ tục để nhận kinh phí hỗ trợ học phí, triển khai thực hiện theo phân cấp quản lý; 

trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, bố trí kinh phí theo quy định. Tổng số 

tiền: 1.511 tỷ đồng. Cụ thể:  

- Quận, huyện: 1.090 tỷ đồng (552.454 học sinh); 

- Trực thuộc Sở: 421 tỷ đồng, trong đó 

 + Công lập: 294 tỷ đồng (198.363 học sinh); 

 + Ngoài công lập: 112 tỷ đồng (64.749 học sinh). 

- Trực thuộc Sở, ngành khác: 15 tỷ đồng (8.708 học sinh). 

 Tình hình thực hiện:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo: sau khi rà soát số học sinh thực tế đã cấp kinh phí 

cho các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và Sở, ngành khác, số tiền 421 tỷ đồng, 

đã thực hiện quyết toán 417 tỷ đồng, hoàn trả ngân sách 4 tỷ đồng (công lập 2 tỷ 

đồng - ngoài công lập 2 tỷ đồng). 
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- Quận, huyện: đã cấp kinh phí cho các cơ sở giáo dục theo phân cấp số tiền 

1.090 tỷ đồng, đang trong quá trình quyết toán. 

4. Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của 

Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ 

mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục 

thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023 - 2024 

Thực hiện Nghị quyết số 16/2022/NQ-HDND ngày 11 tháng 10 năm 2022 

của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông công lập năm học 2022 - 2023 và các năm học tiếp theo trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 81/1021/NĐ-CP ngày 27 

tháng 8 năm 2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 36/2022/NQ-HĐND ngày 08 

tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đặc thù 

hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, ngoài công lập và 

học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 

2023 - 2024; 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức hướng dẫn các thủ tục 

để nhận kinh phí hỗ trợ học phí, triển khai thực hiện theo phân cấp quản lý; trình 

Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, bố trí kinh phí theo quy định. Tổng số 

tiền: 1.803,4 tỷ đồng. Cụ thể:  

- Quận, huyện: 1.347 tỷ đồng (737.801 học sinh), trong đó THCS: 978 tỷ 

đồng (456.577 học sinh). 

- Trực thuộc Sở: 456.4 tỷ đồng, trong đó THCS: 108 tỷ đồng (27.825 học sinh) 

 + Công lập: 310 tỷ đồng (205.758 học sinh); 

 + Ngoài công lập: 126.7 tỷ đồng (66.989 học sinh). 

- Trực thuộc Sở, ngành khác: 19,7 tỷ đồng (10.855 học sinh). 

 Tình hình thực hiện:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo: sau khi rà soát số học sinh thực tế đã cấp 

kinh phí cho các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở và Sở ngành khác, số tiền 456.4 tỷ 

đồng, hiện nay đang thực hiện quyết toán. 

- Quận, huyện: đã cấp kinh phí cho các cơ sở giáo dục theo phân cấp số 

tiền 1.176 tỷ đồng. 

5. Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của 

Hội đồng nhân dân Thành phố về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho 

học sinh trung học cơ sở công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục 
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thường xuyên trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 

2024 - 2025 

Ngày 11 tháng 12 năm 2024, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành 

Nghị quyết số 37/2024/NQ-HĐND về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho học sinh 

trung học cơ sở công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên 

trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2024 - 2025. 

Kinh phí thực hiện hỗ trợ học phí cho học sinh trung học cơ sở dự kiến là 237 tỷ đồng. 

Qua tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ học phí theo các 

Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND, Nghị quyết 

số 17/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 36/2023/NQ-HĐND của Hội đồng 

nhân dân Thành phố trong các năm học vừa qua (từ năm học 2021 - 2022 đến 

năm học 2023 - 2024), Ủy ban nhân dân Thành phố nhận định chính sách hỗ trợ 

học phí cho học sinh luôn nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của  người dân và 

xã hội, được khẳng định là chính sách ưu việt đặc thù của riêng Thành phố.  

Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 

- một sự kiện đặc biệt quan trọng của Thành phố, cần tiếp tục xây dựng một 

chính sách về giáo dục thiết thực, hiệu quả, mang ý nghĩa giá trị, xứng tầm và có 

ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc để người dân nhận thấy chất lượng cuộc sống 

Thành phố ngày càng được nâng cao, tự hào về những thành tựu của Thành phố 

mà đối tượng được thụ hưởng là người dân đang sinh sống và làm việc tại Thành phố. 

Từ đó thúc đẩy động lực để nhân dân tiếp tục tham gia góp phần chung tay cùng 

Đảng bộ, chính quyền xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố về đánh giá thực trạng 

các vấn đề liên quan đến chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 

dưới 05 tuổi, học sinh trung học phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục công lập, 

ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trung học phổ thông trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh từ năm học 2025 - 2026./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND.TP; 

- TTUB: CT, các PCT;  

- VP ĐĐBQH và HĐND TP;   

- Ban VH-XH, HĐND TP;  

- Các Sở: GD&ĐT, Tư pháp, Tài chính;  

- VPUB: CVP, PCVP/VX; 

- Phòng VX, TH;  

- Lưu: VT, (VX-VN)                                           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

  Trần Thị Diệu Thúy 
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